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STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  79/NQ-CP 25/5/2020 Chính phủ Danh sách các nước có công dân 

được cấp thị thực điện tử; danh sách 

các cửa khẩu quốc tế cho phép người 

nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh 

bằng thị thực điện tử 

 

2.  80/NQ-CP 25/5/2020 Chính phủ Miễn thị thực cho người nước ngoài 

vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang 

 

3.  81/NQ-CP 25/5/2020 Chính phủ Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật đối với các chủ 

đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, 

kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục 

 

4.  82/NQ-CP 26/5/2020 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 

30-CT/TW về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng  và trách nhiệm quản lý 

của Nhà nước đối với công tác bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng 

 

5.  83/NQ-CP 27/5/2020 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 

2019 của Bộ Chính trị về xây dựng 

và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

 

6.  55/2020/NĐ-CP 22/5/2020 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thi hành án hình sự về thi hành 

án đối với pháp nhân thương mại 

 

7.  56/2020/NĐ-CP 25/5/2020 Chính phủ Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 

 

8.  57/2020/NĐ-CP 25/5/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ 

về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng 

hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 
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hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch 

thuế quan và Nghị định số 

125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 

năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-

CP 

9.  58/2020/NĐ-CP 27/5/2020 Chính phủ Quy định mức đóng BHXH bắt buộc 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

 

10.  59/2020/NĐ-CP 27/5/2020 Chính phủ Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án 

hình sự 

 

11.  21/CT-TTg 25/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt 

động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Sao y số 

358/SY-

UBND 

ngày 

28/5/2020 

12.  22/CT-TTg 26/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp 

phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam 

 

13.  23/CT-TTg 26/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tăng cường các giải pháp bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ 

em 

Sao y số 

362/SY-

UBND 

ngày 

29/5/2020 

14.  24/CT-TTg 28/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ 

năng nghề, góp phần nâng cao năng 

suất lao động và tăng năng lực cạnh 

tranh quốc gia trong tình hình mới 

 

15.  17/2020/QĐ-TTg 29/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu 

nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực 

vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

16.  696/QĐ-TTg 25/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 

năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 6 khóa XI về phát triển khoa 

học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế 

 

17.  700/QĐ-TTg 26/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 

- 2020 

 

18.  701/QĐ-TTg 26/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính 

phủ điện tử 

 

19.  703/QĐ-TTg 28/5/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định phê duyệt Chương trình 

“Phát triển nghiên cứu, sản xuất 
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giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” 

20.  1183/QĐ-

BTNMT 

27/5/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng 

thủy văn thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

 

21.  2155/QĐ-BYT 25/5/2020 Bộ Y tế 

 

Phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc 

xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều 

(Td) năm 2020 - 2021 

 

22.  476/QĐ-

LĐTBXH 

27/5/2020 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Công bố các thủ tục hành chính mới 

ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

quản lý lao động ngoài nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

 

23.  04/2020/TT-

BLĐTBXH 

25/5/2020 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Hướng dẫn thực hiện quy định về 

đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực 

hiện của người lao động và Ban Điều 

hành quy định tại Điều 7, Điều 8 

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 

17/02/2020 của Chính phủ thực hiện 

thí điểm quản lý lao động, tiền lương, 

tiền thưởng đối với một số tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước 

 

24.  39/2020/TT-

BTC 

15/5/2020 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại 

một số Thông tư trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán độc lập 

 

25.  40/2020/TT-

BTC 

15/5/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh 

vực kế toán, kiểm toán độc lập tại 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 

30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điểu của Luật Kế toán 

và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP 

ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Kiểm toán độc 

lập 

 

26.  42/2020/TT-

BTC 

22/5/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu 

chứng từ để thực hiện thủ tục quá 

cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị 

định số 46/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ quy định 

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát 

hải quan đối với hàng hóa quá cảnh 

thông quan qua Hệ thống quá cảnh 

Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị 

định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải 

quan 
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27.  43/2020/TT-

BTC 

26/5/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định 

nội dung tài liệu không kinh doanh 

để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp 

giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh, lệ phí đăng ký 

nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh 

doanh 

 

28.  44/2020/TT-

BTC 

26/5/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định 

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế 

kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hoá 

 

29.  45/2020/TT-

BTC 

26/5/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu, nộp phí đăng ký 

(xác nhận) sử dụng mã số mã vạch 

nước ngoài và lệ phí sở hữu công 

nghiệp 

 

30.  46/2020/TT-

BTC 

27/5/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hàng không 

 

31.  47/2020/TT-

BTC 

27/5/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định về thời điểm nộp chứng từ 

chứng nhận xuất xứ và hình thức 

chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với 

hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong 

giai đoạn dịch viêm đường hô hấp 

cấp gây ra bởi virus Corona 

(COVID-19) 

 

32.  12/2020/TT-

BGDĐT 

22/5/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương 

 

33.  13/2020/TT-

BGDĐT 

26/5/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở 

vật chất các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học 

 

34.  14/2020/TT-

BGDĐT 

26/5/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Ban hành Quy định phòng học bộ 

môn của cơ sở giáo dục phổ thông 

 

35.  1838/QĐ-BNN-

HTQT 

26/5/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Điều chỉnh, bổ sung nội dung Khoản 

6 Điều 1 của Quyết định số 

3855/QĐ-BNN-HTQT ngày 

08/10/2019 về việc phê duyệt điều 

chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án Hỗ trợ Nông nghiệp 

cácbon thấp 
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36.  07/2020/TT-

BNNPTNT 

22/5/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Quy định về tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn 

gen để nghiên cứu vì mục đích 

thương mại, phát triển sản phẩm 

thương mại thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

37.  993/QĐ-BGTVT 21/5/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2020  

Sao y số 

355/SY-

UBND 

ngày 

27/5/2020 

38.  1041/QĐ-BGTVT 28/5/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Công bố Danh mục cảng cạn Việt 

Nam 

 

 

39.  814/QĐ-BKHĐT 25/5/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Công bố danh mục thủ tục hành 

chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu 

tư thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

40.  1230/QĐ-BTP 22/5/2020 Bộ Tư 

pháp 

Sửa đổi Quyết định số 3134/QĐ-BTP 

ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc xếp hạng Sở Tư 

pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương năm 2019 

 

41.  1241/QĐ-BTP 22/5/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm 

thi hành Luật Công chứng 

 

42.  1260/QĐ-BTP 26/5/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, 

thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư 

pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương năm 2020 

 

43.  03/2020/TT-BTP 28/4/2020 Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ 

giúp pháp lý 

 

44.  57/2020/TT-BQP 13/5/2020 Bộ Quốc 

phòng 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng về Dân quân tự vệ 

 

45.  58/2020/TT-BQP 13/5/2020 Bộ Quốc 

phòng 

 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Quốc phòng 

 

46.  1006/QĐ-TCTK 20/5/2020 Tổng cục 

Thống kê 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

47.  786/QĐ-BHXH 29/5/2020 Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam 

Thành lập Bảo hiểm xã hội thị xã 

Hoài Nhơn trực thuộc Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Bình Định 

 

48.  3611/QĐ-

BCĐ138/CP 

06/5/2020 Ban chỉ 

đạo 

138/CP 

Ban hành Quy định chế độ báo cáo 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm 

của Chính phủ 
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49.  3612/QĐ-

BCĐ138/CP 

06/5/2020 Ban chỉ 

đạo 

138/CP 

Kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt 

động Tổ Chuyên viên liên ngành giúp 

việc BCĐ phòng, chống tội phạm của 

Chính phủ 

 

50.  2203/QĐ-

BCĐQG 

27/5/2020 Ban chỉ 

đạo quốc 

gia phòng, 

chống dịch 

Covid-19 

Ban hành Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại hộ gia đình 

 

 

51.  2234/QĐ-

BCĐQG 

29/5/2020 Ban chỉ 

đạo Quốc 

gia phòng, 

chống dịch 

Covid-19 

Quyết định ban hành Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu 

chung cư 

 

52.  2233/QĐ-

BCĐQG 

29/5/2020 Ban chỉ 

đạo Quốc 

gia phòng, 

chống dịch 

Covid-19 

Ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài 

người tử vong do nhiễm SARS-CoV-

2 tại cộng đồng 

 

53.  2232/QĐ-

BCĐQG 

29/5/2020 Ban chỉ 

đạo Quốc 

gia phòng, 

chống dịch 

Covid-19 

Ban hành Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại lễ tang 

 

54.  2225/QĐ-

BCĐQG 

28/5/2020 Ban chỉ 

đạo Quốc 

gia phòng, 

chống dịch 

Covid-19 

Ban hành Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại trung tâm thương mại, 

siêu thị, chợ, nhà hàng 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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